DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG
MỞ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Địa chỉ 
	Số điện thoại

	1. 
	Hồ Đình 
	Bình
	14/4/1975
	Phường Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	0905020126

	2. 
	Ngô Văn
	Cường
	13/8/1974
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
	0945920111

	3. 
	Nguyễn Thị Ái 
	Diễm
	19/5/1992
	Vinh Phú, Phú Vang, TT. Huế
	01214519605

	4. 
	Nguyễn Anh 
	Dũng
	01/3/1969
	38/15 Tố Hữu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	01299915999

	5. 
	Trần Hoài 
	Giang
	04/8/1979
	TT. Phú Lộc, huyện Phú Lộc, TT. Huế
	01219305101

	6. 
	Ngô Thị Quỳnh 
	Giao
	13/10/1982
	06 Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh, TP. Huế
	0935535413

	7. 
	Hoàng Thị Bích 
	Hà
	01/01/1973
	40 Trần Nguyên Đán, Thuận Hòa, TP. Huế
	234.516167

	8. 
	Trương Thị Xuân 
	Hải
	31/3/1967
	37 Dương Văn An, TP. Huế
	0989283994

	9. 
	Trương 
	Hải
	12/8/1979
	An Cựu, TP. Huế
	01276532155

	10. 
	Trần Thị Mỹ 
	Hạnh
	04/6/1994
	Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	0943769218

	11. 
	Ngô Thị Thúy 
	Hằng
	20/02/1980
	Số 10 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, TP. Huế
	091267427

	12. 
	Trần Đình 
	Hiền
	07/07/1988
	Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An
	01664159854

	13. 
	Hoàng Thị 
	Hiền
	20/8/1993
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0975213922

	14. 
	Phạm Thị 
	Hoài
	28/01/1991
	Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	09020229178

	15. 
	Nguyễn Phước Bửu 
	Hùng
	22/12/1962
	23 Hồ Xuân Hương, TP. Huế
	0935221262

	16. 
	Phạm Thị Mỹ 
	Huệ
	07/3/1993
	247 Ngự Bình, Trường An, TP. Huế
	01683548598

	17. 
	Cao Thị Thu 
	Hương
	05/01/1993
	Hương Hòa, Nam Đông, TT. Huế
	0974428585

	18. 
	Hồ Thị Mỹ 
	Khánh
	28/4/1993
	257 Bà Triệu, TP. Huế
	01652654639

	19. 
	Nguyễn Ngọc Hồng 
	Kông
	18/8/1987
	41 Hàn Mặc Tử, Vỹ Dạ, TP. Huế
	0982880467

	20. 
	Lưu Thị 
	Lê
	07/4/1976
	29/88 Nguyễn Khoa Chiêm, An Tây, TP. Huế
	0914078459

	21. 
	Trần Thị 
	Liên
	26/10/1990
	30/11 Quảng Tế, Trường An, TP. Huế
	0974189081

	22. 
	Nguyễn Hoàng Bảo 
	Linh
	14/9/1993
	Số 11 kiệt 23, Chế Lan Viên, TP. Huế
	091808089

	23. 
	Nguyễn Thị 
	Loan
	02/02/1989
	Phường An Cựu, TP. Huế
	0944206228

	24. 
	Ngô Đức Phước 
	Long
	12/7/1988
	235/5 Bà Triệu, Xuân Phú, Huế
	0906425225

	25. 
	Nguyễn Thị Trà 

	Ly
	29/3/1988
	723 Nguyễn Lương Bằng, Quạn Liên Chiểu, Đà Nẵng
	0914081616

	26. 
	Phan Thị Quỳnh 
	Mai
	26/02/1994
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình
	094498140

	27. 
	Nguyễn Quý 
	Mến
	10/6/1973
	Phường Kim Long, TP. Huế
	0935328768

	28. 
	Nguyễn Ngọc Phương 
	Minh
	26/10/1994
	21/36 Đào Tấn, phường Trường An, TP. Huế
	0914480503

	29. 
	Nguyễn Thị Bích 
	Ngọc
	03/7/1993
	73 Tam Thai, An Tây, TP. Huế
	0919668953

	30. 
	Nguyễn Thị Thu 
	Nhàn
	30/8/1975
	274 Ngự Bình, phường Trường An, TP. Huế
	091340813

	31. 
	Phạm Hữu 
	Phong
	20/11/1983
	Phú Đa, Phú Vang, TT. Huế
	0935641605

	32. 
	Trần Thị 
	Phương
	16/01/1992
	Điền Môn, Phong Điền, TT. Huế
	01202762330

	33. 
	Hoàng Trọng 
	Quý
	13/8/1991
	Thuận Thành, TP. Huế
	0935308285

	34. 
	Phạm Tấn 
	Sanh
	12/6/1973
	KV2, thị trấn Khe Tre Nam Đông, Thừa Thiên Huế
	0982020107

	35. 
	Đoàn Thanh 
	Sơn
	09/10/1989
	Kim Long, TP. Huế
	0935535735

	36. 
	Lê Xuân 
	Suốt
	07/7/1978
	Công ty CP nước khoáng Bang – TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	194100582

	37. 
	Võ Bá Nhật 
	Thành
	09/02/1991
	Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT. Huế
	01654769007

	38. 
	Hoàng Trung 
	Thành
	01/8/1985
	12/272 Điện Biên Phủ, TP. Huế
	0935266652

	39. 
	Lê Thị Mộng 
	Thắm
	01/3/1994
	Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị
	01665073690

	40. 
	Nguyễn Thị Thanh 
	Tâm
	23/7/1993
	162 Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị
	0943147246

	41. 
	Phạm Thị Lâm 
	Tân
	19/5/1990
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	0915481461

	42. 
	Dương Thị Ái 
	Thoa
	05/3/1992
	Đội 3, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang
	0902928047

	43. 
	Nguyễn Thị Ái 
	Trang
	10/5/1980
	23 Tân Trào, Phú Bài, TT. Huế
	0935766066

	44. 
	Phạm Thị Bảo 
	Trang
	24/10/1993
	Phong Bình, Phong Điền, TT. Huế
	01665091615

	45. 
	Nguyễn 
	Tiễn
	12/02/1963
	Hương Phú, Nam Đông, TT. Huế
	0914727298

	46. 
	Ung Nho 
	Trinh
	13/4/1994
	98/16/25 Tiểu La, An Mỹ, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	0983894150

	47. 
	Nguyễn Viết 
	Tuấn
	24/8/1960
	29/88 Nguyễn Khoa Chiêm, An Tây, TP. Huế
	0914078459

	48. 
	Nguyễn Vũ Anh 
	Thư
	18/01/1993
	20 Nguyễn Khoa Vy, Vỹ Dạ, Huế
	091799190

	49. 
	Nguyễn Đăng Sáu 
	Tý
	12/11/1985
	Thị trấn Phong Điền, Thừa Thiên Huế
	0914007410

	50. 
	Nguyễn Xuân 
	Vĩnh
	01/3/1992
	Lô 4K Tôn Đức Thắng, TP. Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi
	0989027693

	51. 
	Trần Thị Thanh 
	Xuân
	30/12/1986
	Tổ 17, KV5, Thủy Xuân, TP. Huế
	0916667875
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